CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
CÔNG TY TNHH MTV - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC
2. Địa chỉ: 746 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Danh sách đăng ký năm 2017:

	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn Đồng Kính
	00015/BP-CCHN
	BSĐK
	Trong giờ
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật chung

	2
	Lê Minh Trường
	002845/BYT-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	3
	Nguyễn Thanh Trường
	0002798/BP-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	4
	Phạm văn Thắng
	003409/BP-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	5
	Nguyễn Văn Dương
	000446/BP-CCHn
	BS
	Trong giờ
	

	6
	Dương Lê Duẩn
	3467/BP-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	7
	Nguyễn Đông Dương
	3479/BP-CCHn
	BS
	Trong giờ
	

	8
	Lê Tấn Hùng
	001157/BD-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	9
	Nguyễn Vĩnh Thanh
	01043/BP-CCHn
	BS
	Trong giờ
	

	10
	Lê Hoàng Thọ
	004085/LA-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	11
	Bùi Thị Thúy Hằng
	3480/BP-CCHN
	BS
	Trong giờ
	

	12
	Tạ Văn Biết
	00049/BP-CCHN
	BS
	Ngoài giờ
	

	13
	Lương Xuân Minh
	001385/BP-CCHN
	BS
	Ngoài giờ
	

	14
	La Văn Dầu
	0001708/BP-CCHN
	BS
	Ngoài giờ
	

	15
	Lê Đức Thành
	003108/BP-CCHN
	BS
	Ngoài giờ
	

	16
	Trương Sỹ Chiến
	00095/BRVT-CCHN
	BSCKK da liễu
	Trong giờ
	

	17
	Đào Gia Thế
	000350/BP-CCHN
	BSYHCT
	Ngoài giờ
	

	18
	Nguyễn Hồng Phúc
	003226/BP-CCHN
	BS
	Ngoài giờ
	

	19
	Trần thị Thanh Hằng
	000608/BP-CCHn
	BS
	Ngoài giờ
	

	20
	Đinh Thị Anh Đào
	003103/BP-CCHN
	Cử nhân xét nghiệm
	Ngoài giờ
	

	21
	Nguyễn Viết Thuận
	
	Y sỹ
	Ngoài giờ
	Nhân viên

	22
	Lê Đình Hoàng
	003137/BP-CCHN
	Y sỹ
	
	

	23
	Ngô Minh Chiến
	237/BP-CCHN
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	24
	Nguyễn Thị Mỹ Trâm
	002811/BP-CCHN
	Y sỹ
	Ngoài giờ
	Nhân viên

	25
	Trần Đắc Trung
	0002547/BP-CCHn
	CN hóa học
	Trong giờ
	Nhân viên

	26
	Phạm Thị Hoa
	3510/Bp-CCHN
	KTV XN
	Trong giờ
	Nhân viên

	27
	Hoàng Nguyên Giáp
	0003713/BP-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	28
	Phạm Thị Thanh
	0002502/BP-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	29
	Lê Thị Linh
	3496/BP-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	30
	Lê Hữu Huy
	0007586/ĐNAI-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	31
	Bùi Thị Bích Hòa
	003142/BP-CCHn
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	32
	Hoàng Thị Hòa
	3493/BP-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	33
	Nguyễn Minh Hiệp
	3495/BP-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	34
	Trần Hùng Sơn
	3494/BP-CCHn
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	35
	Vũ Trường Định
	3497/BP-CCHN
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	36
	Nguyễn Thị Xuân
	3404/BP-CCHN
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	37
	Nguyễn Thị Hằng
	002488/BP-CCHN
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	38
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	002486/BP-CCHN
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	39
	Phạm Thị Hoa
	0002487/BP-CCHN
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	40
	Võ Thị Huệ
	0002489/BP-CCHN
	Điều dưỡng
	Trong giờ
	Nhân viên

	41
	Nguyễn Thị Hồng Tiên
	002997/BP-CCHN
	Nha sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên



5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí làm việc

	1
	Lê Xuân Ngọc
	BS
	Trong giờ
	Nhân viên

	2
	Nguyễn Thị Vân Anh
	BS
	Trong giờ
	Nhân viên

	3
	Bùi Thị Thanh Hà
	Bs
	Trong giờ
	Nhân viên

	4
	Bùi Thế Anh
	BS
	Ngoài giờ
	Nhân viên

	5
	Trần Mạnh Dũng
	CNXN
	Trong giờ
	Nhân viên

	6
	Nguyễn Chí Cương
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	7
	Nguyễn Thị Thúy Làn
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	8
	Nguyễn Văn Khương
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	9
	Nguyễn thị hà Trang
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	10
	Phan Công Bằng
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	11
	Nguyễn Ngọc Tài
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	12
	Đinh Thị Quyên
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	13
	Hồ Xuân Thành
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	14
	Đinh Đức Toàn
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	15
	Nguyễn văn Cường
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	16
	Nguyễn Thanh Trà
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	17
	Lại Thanh Tùng
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	18
	Trương Thị Kiều My
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	19
	Cao Đình Hùng
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	20
	Trương ĐÌnh Linh Dương
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	21
	Hoàng Thị Thắm
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	22
	Triệu Hùng Hiệp
	Y sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	23
	Phạm Thị Dung
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	24
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	25
	Ngô Thị Quyên
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	26
	Nguyễn thị Hải Hà
	ĐDTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	27
	Lê Thị Lan
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	28
	Nguyễn Thị Phương Liên
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	29
	Lê Thị Kim Thúy
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	30
	Lại Ngọc Cẩm
	Kế toán
	Trong giờ
	Nhân viên

	31
	Nguyễn Thị Mười 
	NHS
	Trong giờ
	Nhân viên

	32
	Ngô Thị Đào
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	33
	Lâm Thị Kim Anh
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	34
	Nguyễn Văn Hoàng
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	35
	Phạm Anh Đào
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	36
	Vũ Thị Thu Thúy
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	37
	Ngô Quốc Khánh
	DSTH
	Trong giờ
	Nhân viên

	38
	Đinh Tuấn Anh
	KTVXQ
	Trong giờ
	Nhân viên

	39
	Lương Khắc Cường
	Nha sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	40
	Nguyễn Ngọc Long
	Nha sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	41
	Thái Thị Quỳnh
	Nha sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	42
	Nguyễn Long Khánh
	Nha sỹ
	Trong giờ
	Nhân viên

	43
	Đinh Tuấn Anh
	KTVXQ
	Trong giờ
	Nhân viên

	44
	Lê Thái Hòa
	NV
	Trong giờ
	Nhân viên

	45
	Mai Nhựt Trường
	NV
	Trong giờ
	Nhân viên

	46
	Phan Nhựt Minh
	NV
	Trong giờ
	Nhân viên

	47
	Vũ Văn Hà
	NV
	Trong giờ
	Nhân viên

	48
	Nguyễn Thị Miền
	Hộ lý
	Trong giờ
	Nhân viên

	49
	Lê Thị NHũ
	Hộ lý
	Trong giờ
	Nhân viên

	50
	Phạm Thị Mai
	Hộ lý
	Trong giờ
	Nhân viên

	51
	Đào Thị Phương
	Hộ lý
	Trong giờ
	Nhân viên















